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QUYẾT ĐỊNH 

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

 

V/v yêu cầu tuyên bố một người có khó khăn trong nhận thức 

và làm chủ hành vi 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ HN, TỈNH BĐ 

 

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

Thẩm phán -Chủ tọa phiên họp: Ông Nguyễn Thanh Vương 

Thư ký phiên họp: Bà Trần Thị Phường – Cán bộ Tòa án 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã HN tham gia phiên họp: 

        Bà Huỳnh Thị Ánh Tuyết - Kiểm sát viên. 

Ngày 23 tháng 12 năm 2020, tại Trụ sở Tòa án nhân dân thị xã HN mở phiên 

họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số 49/2020/TLST-DS ngày 

17/11/2020 về “Yêu cầu tuyên bố một người có khó khăn trong nhận thức và làm 

chủ hành vi” theo Quyết định mở phiên họp giải quyết việc dân sự số 22/QĐST-DS 

ngày 08 tháng 12 năm 2020. 

Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Bà Trần Thị Bích Ng, sinh năm 1948 

Địa chỉ: Khu phố 4, phường BS, thị xã HN, tỉnh BĐ 

Người đại diện theo ủy quyền: Bà Hoàng Thị Hải Y, sinh năm 1974 

Địa chỉ: 87 Ng Kh, thành phố QN, tỉnh BĐ. 

 

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ: 

Theo đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự và biên bản lấy lời khai ngày 

17/11/202 của bà Trần Thị Bích Ng và lời trình bày của chị Hoàng Thị Hải Y là 

người được bà Ng ủy quyền tại phiên họp: 



Con bà Ng là anh Hoàng Xuân A, sinh năm 1978, từ nhỏ, anh A phát triển 

bình thường, nhưng đến năm 1997 thì anh A bị bệnh tâm thần, thường xuyên có 

những hành động vô thức, gây nguy hiểm cho bản thân và cộng đồng. Gia đình đã 

đưa anh đi khám, chữa bệnh nhưng không có dấu hiệu thuyên giảm. Nay để đảm 

bảo quyền lợi của anh A, bà Ng yêu cầu Tòa án tuyên bố anh A có khó khăn trong 

nhận thức và làm chủ hành vi. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã HN có ý kiến: 

- Việc tuân theo pháp luật tố tụng: Thẩm phán đã xác định đúng quan hệ pháp 

luật, thụ lý giải quyết theo đúng thẩm quyền, tuân thủ đầy đủ các quy định về xác 

định tư cách tham gia tố tụng của các đương sự. Việc thông báo thụ lý, việc tống 

đạt, thông báo các văn bản tố tụng, triệu tập đầy đủ các đương sự để lấy lời khai. 

Quá trình giải quyết việc dân sự, Thẩm phán đã thực hiện đúng nhiệm vụ và quyền 

hạn theo quy định tại Điều 48 Bộ luật Tố tụng dân sự.  

- Về việc giải quyết việc dân sự: Đề nghị Tòa án chấp nhận yêu cầu của bà 

Ng. Tuyên bố anh Hoàng Xuân A có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành 

vi. Về lệ phí giải quyết việc dân sự, vì bà Ng là người cao tuổi và có đơn xin miễn 

nộp, nên đề nghị bà Ng không phải chịu. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp; ý kiến của các đương sự và đại diện Viện kiểm sát tại phiên 

họp, Tòa án nhân dân thị xã HN nhận định: 

[1] Về quan hệ tranh chấp và thẩm quyền giải quyết: 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 27; điểm a khoản 2 Điều 35; điểm a khoản 2 

Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự thì việc bà Trần Thị Bích Ng yêu cầu tuyên bố anh 

Hoàng Xuân A, sinh năm 1978, địa chỉ: Khu phố 4, phường BS, thị xã HN, tỉnh 

BĐ có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi là việc dân sự thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Tòa án nhân dân thị xã HN, tỉnh BĐ. 

[2] Về tố tụng: 

Ngày 28/11/2020 bà Trần Thi Bích Ng ủy quyền cho chị Hoàng Thị Hải Y 

thay mặt bà tham gia tố tụng tại Tòa án. Căn cứ Điều 85 Bộ luật dân sự năm 2015, 

Tòa án tiến hành mở phiên họp theo quy định. 

[3] Về yêu cầu của đương sự: 

Căn cứ Kết luận Giám định pháp y tâm thần số 918/KLGĐYC ngày 04 tháng 



10 năm 2019 của Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực Miền Trung kết luận đối với 

trường hợp bệnh của anh Hoàng Xuân A: 

“a. Về mặt y học: Tâm thần phân liệt thể Paranoid, tiến triển từng giai 

đoạn với thiếu sót ổn định(F20.02) 

 b. Về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi: Khó khăn trong nhận 

thức và điều khiển hành vi” 

Xét lời khai của người yêu cầu và qua quá trình xác minh đều xác định 

hiện nay anh Hoàng Xuân A có các triệu chứng như hay nói nhảm một mình, cười 

vô cớ, kích động đập phá, bỏ nhà đi lang thang, cho rằng có người theo dõi, rình 

rập làm hại mình, anh A cần có người chăm sóc và giám sát. Anh Hoàng Xuân A 

là đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội. Vì vậy, căn cứ Điều 23 Bộ luật dân sự, bà 

Ng yêu cầu tuyên bố anh Hoàng Xuân A có khó khăn trong nhận thức và làm chủ 

hành vi là có cơ sở chấp nhận. Căn cứ quy định tại Điều 378 Bộ luật tố tụng dân 

sự, Tòa án chỉ định bà Trần Thị Bích Ng là mẹ ruột làm người giám hộ cho anh 

Hoàng Xuân A. Bà Ng có quyền và nghĩa vụ của người giám hộ theo quy định tại 

Điều 54 của Bộ luật dân sự. 

Ý kiến phát biểu của Đại diện Viện kiểm sát về quá trình giải quyết việc dân 

sự và đề nghị Tòa án chấp nhận yêu cầu của bà Trần Thị Bích Ng là có căn cứ và 

đúng pháp luật. 

[4] Về lệ phí việc dân sự sơ thẩm: Bà Ng là người cao tuổi và có đơn xin miễn nộp 

lệ phí. Căn cứ Điều 12, Điều 37, của Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 

tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội qui định về mức thu, miễn, 

giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí lệ phí Tòa án bà Ngọc được miễn nộp lệ phí 

xét việc dân sự. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 1 Điều 27; điểm a khoản 2 Điều 35; điểm a khoản 2 Điều 39; các 

điều 361, 367; 370; 371; 372; 376; 378 Bộ luật tố tụng dân sự; các điều 23, 54 Bộ luật 

Dân sự; các điều 12, 37 của Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 

2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, 

quản lý và sử dụng án phí lệ phí Tòa án.  

1/ Chấp nhận yêu cầu của bà Trần Thị Bích Ng: 

Tuyên bố anh Hoàng Xuân A, sinh năm 1978, hộ khẩu thường trú: khu phố 4, 

phường BS, thị xã HN, tỉnh BĐ là người có khó khăn trong nhận thức và làm chỉ hành vi. 

Chỉ định bà Trần Thị Bích Ng, sinh năm 1948, hộ khẩu thường trú: khu phố 4, 



phường BS, thị xã HN, tỉnh BĐ, là người giám hộ cho anh Hoàng Xuân A. Quyền và 

nghĩa vụ của người giám hộ được thực hiện theo quy định tại Điều 54 Bộ luật Dân sự. 

2/ Lệ phí sơ thẩm giải quyết việc dân sự: Bà Ng được miễn nộp tiền lệ phí giải quyết 

việc dân sự. 

3/ Quyền kháng cáo, kháng nghị: Các đương sự có quyền kháng cáo quyết định 

này trong hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày ra quyết định. Đương sự vắng mặt có quyền 

kháng cáo quyết định này trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày nhận được quyết 

định hoặc quyết định được niêm yết. 
 

Nơi nhận: 

- VKSND thị xã HN; 

- CC THA dân sự TX HN; 

- Các đươngsự; 

- Lưu VP, hồ sơ. 

THẨM PHÁN 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Vương 

 


